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Chương 6: Các thành phần trong hệ thống khí nén







PHẦN 2: 


HỆ THỐNG KHÍ NÉN
Chương 6:

CÁC THÀNH PHẦN TRONG HỆ THỐNG KHÍ NÉN
6.1. NGUỒN CẤP KHÍ NÉN:
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Ký hiệu


Một máy nén khí cung cấp dòng khí nén cho các thiết bị. Bao gồm một bộ lọc, trên có gắn 1 đồng hồ chỉ thị áp suất, một valve điều khiển áp suất có thể điều chỉnh dòng khí nén ngõ ra theo mong muốn. Áp suất họat động từ 0-20 bar (thông thường là 6 bar).

6.2. VALVE KHÍ NÉN:
Có nhiều loại Valve khí nén được phát triển theo sự đòi hỏi điều khiển hệ thống tự động trong  thực tiễn. Sau đây là một số loại valve thông dụng.

6.2.1. Cách gọi tên và ký hiệu của một số Valve:
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	Van đảo chiều 2/2
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	Van đảo chiều 3/2, thường đóng
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	Van đảo chiều 3/2, thường mở
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	Van đảo chiều 4/2
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	Van đảo chiều 5/2
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	Van đảo chiều 5/3


Các loại van điều khiển
6.2.2. Tín hiệu tác động:

Tín hiệu tác động vào valve gồm có 4 loại là: Tác động bằng tay, tác động bằng cơ học, tác động bằng lực khí nén và tác động bằng lực điện từ (nam châm điện).

Tín hiệu tác động có thể từ 1 phía (phía còn lại nhờ một loxo tự phục hồi) hay từ 2 phía (đối với van có vị trí ‘không’ Valve có 3 vị trí). Các loại valve dùng lực điện từ  có cấu tạo ngoài bộ phận valve ra còn có cuộn dây điều khiển. Khi cấp điện vào cuộn dây, valve sẽ được chuyển sang vị trí tương ứng, khi mất điện, valve sẽ trở về trạng thái ban đầu.

· Tác động bằng tay
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· Tác động bằng cơ
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· Tác động bằng khí nén
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· Tác động bằng nam châm điện


6.2.3. Một số valve đặc biệt:

· Van một chiều

 Van một chiều có tác dụng chỉ cho dòng khí nén đi qua một chiều( từ A qua B) , chiều ngược lại bị chặn.

Ký hiệu : 


Ký hiệu van một chiều

·  Van logic OR
 Khi có dòng khí nén vào từ P1 thì cửa P2 bị chặn và cửa P1 nối với cửa A. Ngược lại khi dòng khí nén vào P2 thì cửa P1 bị chặn, cửa P2 nối với cửa A.
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Hình ảnh van logic OR
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 Ký hiệu van logic OR




· Van logic AND

 Khi có dòng khí nén vào P1 thì P1 bị chặn, và ngược lại khi có dòng khí nén vào P2 thì P2 bị chặn. Chỉ khi nào cả P1 và P2 có dòng khí nén vào thì mới có khí nén qua cửa A.
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Hình ảnh van logic AND
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 Ký hiệu van logic AND



· Van xả khí nhanh
 Khi dòng khí nén vào cửa P, chắn cửa R, cửa P nối với cửa A. Khi dòng khí nén vào từ A, cửa P bị chặn, cửa A nối với cửa R, khí được xả nhanh ra ngoài.

Ký hiệu
Ký hiệu van xả khí nhanh

· Van tiết lưu một chiều điều chỉnh bằng tay
 Nguyên lý hoạt động tương tự như van tiết lưu một chiều điều chỉnh bằng tay, tuy nhiên dòng khí nén chỉ có thể đi một chiều từ A qua B , chiều ngược lại bị chặn.
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Hình ảnh van tiết lưu một chiều điều chỉnh bằng tay
	Ký hiệu van tiết lưu một chiều điều chỉnh bằng tay



* Van tiết lưu

Van tiết lưu có nhiệm vụ thay đổi lưu lượng dòng khí nén, có nghĩa là thay đổi vận tốc của cơ cấu chấp hành.

· Van tiết lưu có tiết diện không đổi
 Khe hở của van có tiết diện không thay đổi, do đó lưu lượng dòng chảy không thay đổi.




Ký hiệu:


Van tiết lưu có tiết diện không thay đổi

· Van tiết lưu có tiết diện thay đổi
 Lưu lượng dòng chảy qua van thay đổi được nhờ vào một vít điều chỉnh làm thay đổi tiết diện của khe hở.

Ký hiệu

 
          Ký hiệu chung                  Có mối nối ren              Không có mối nối ren

Van tiết lưu có tiết diện thay đổi

· Van tiết lưu một chiều điều chỉnh bằng cữ chặn
 Dòng khí nén chỉ có thể đi một chiều từ A sang B, tùy vào vị trí của cữ chặn mà tiết diện của khe hở của van thay đổi, làm cho lưu lượng dòng chảy thay đổi.


Ký hiệu 

Hình 1-15 Van tiết lưu một chiều điều chỉnh bằng cữ chặn
· Giác hút (chân không):
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Hình dạng như một cái phiễu, được nối vào đầu hút chân không. Khi được hút, giác hút sẽ bám chặt vật để đưa vật đi.
Van chân không là bộ phận có nhiệm vụ hút và giữ chi tiết bằng lực hút chân không. Chân không được tạo ra bằng bơm chân không hay bằng nguyên lý ống Ventury. Khí nén với áp suất p trong khoảng từ 1,5bar – 10bar sẽ theo ống Ventury theo cửa R thoát ra ngoài. Tại phần cuối ống Ventury, chân không sẽ được tạo thành (cửa nối U).

Ký hiệu :
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Van chân không
Cửa nối U sẽ nối với một đĩa hút làm bằng nhựa tổng hợp hoặc bằng cao su.

Lực hút chân không:


Trong đó :         F : lực hút chân không (N)

                          D : Đường kính đĩa hút (m)

                                       Pa : áp suất không khí ở đktc (N/m2)

                                       Pu : áp suất không khí tại cửa U (N/m2)
6.3. CƠ CẤU CHẤP HÀNH- CYLINDER:
Cơ cấu chấp hành có nhiệm vụ biến đổi năng lượng khí nén thành năng lượng cơ học. Cơ cấu chấp hành có thể thực hiện chuyển động thẳng (xilanh) hoặc chuyển động quay (động cơ khí nén).

6.3.1 Cylinder tác động 1 phía:
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Cần piston sẽ di chuyển ra ngoài khi có dòng khí nén đi vào vị trí tác động. Khi không còn dòng khí nén, piston sẽ trở về vị trí ban đầu nhờ vào một lò xo. Piston chứa một solenoid có thể tác động vào một công tắc của cảm biến tiệm cận.

Các thông số hiệu chỉnh:

Khỏang cách di chuyển của piston từ 1 - 100 mm
(thường là 50 mm)
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Giống như Cylinder tác động 1 phía nhưng khi có dòng khí nén đi vào thì piston sẽ bị đẩy vào trong. Khi mất dòng khí nén, piston sẽ bị đẩy ra ngòai nhờ một lò xo

6.3.2. Cylinder tác động 2 phía:
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Giống như Cylinder tác động 1 phía nhưng có 2 ngõ vào nhận khí nén ở đầu và cuối của Cylinder

Khỏang cách di chuyển của piston từ 1 - 5000 mm (thường là 100 mm)
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6.3.3. Xilanh quay :


 Hình  biểu diễn biểu tượng của xilanh quay. Hai ngõ vào điều khiển để điều khiển piston có răng di chuyển qua lại. Khi cần piston di chuyển sẽ ăn khớp với một bánh răng làm bánh răng quay. Trục bánh răng sẽ được dùng để gắn cơ cấu chuyển động.

Hình  biểu diễn biểu tượng của xilanh quay. Hai ngõ vào điều khiển để điều khiển piston có răng di chuyển qua lại. Khi cần piston di chuyển sẽ ăn khớp với một bánh răng làm bánh răng quay. Trục bánh răng sẽ được dùng để gắn cơ cấu chuyển động.

Ký hiệu :
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Xilanh quay
6.3.4. Xilanh trượt :

Xylanh tác động kép với bộ ly hợp bằng nam châm

Xylanh có cơ cấu giảm chấn ở cuối khoảng chạy, chiều dài của xylanh tương đương với chiều dài của khoảng chạy. Với kiểu kết cấu như trên xylanh chịu được tải trọng uốn lớn.


Lực xylanh sẽ được truyền đến bàn trượt qua lực hút nam châm. Bàn trượt sẽ được làm kín bằng vòng đệm đặc biệt. Vòng khuyên dẫn hướng có nhiệm vụ dẫn hướng bàn trượt. 

Các thiết bị hoặc tải trọng có thể được gắn trên con trượt để chuyển tới nơi thích hợp.
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Kí hiệu nút nhấn tổng quát








Nút bấm





Tay gạt





     Bàn đạp





Đầu dò





 Cữ chặn bằng con lăn , tác động 2 chiều





  Cữ chặn bằng con lăn , tác động 1 chiều





  Lò xo





  Nút nhấn có rãnh định vị





Trực tiếp bằng dòng khí nén vào





Trực tiếp bằng dòng khí nén ra





Trực tiếp bằng dòng khí nén vào với đường kính 2 đầu nòng van khác nhau





Gián tiếp bằng dòng khí nén ra qua van phụ trợ





*





Trực tiếp





Bằng nam châm điện và van phụ trợ





Tác động theo cách hướng dẫn cụ thể
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Kỹ thuật điều khiển tự động
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